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ĐỀ TÀI SỐ 20
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
Trình bày lý thuyết về Axit clohidric
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
3. Điều chế
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu:
Trình bày đặc điểm phân bón Kali Clorua (KCl) và vai trò của phân kali đối với cây trồng?
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Cho phản ứng oxi hóa – khử sau:
1/ NH3 + O2 t°→ NO↑ + H2O
2/ Mg + HNO3 đặc t°→ Mg(NO3)2 + NO2↑ + H2O
a/ Cho biết chất khử và chất oxi hóa?
b/ Cân bằng phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron?
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại Al trong dung dịch HCl 3M vừa đủ.
a/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
b/ Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?
(Cho khối lượng nguyên tử: Al = 27; H = 1; Cl = 35,5). 
Câu 3: Cho 11 gam hỗn hợp kim loại Fe và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
(Cho khối lượng nguyên tử: Fe = 56; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5).
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MỞ ĐẦU
Sau khi học bộ môn Hóa học em thấy Hóa học đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống thực tiễn. Việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ làm cho em cảm thấy kiến thức Hóa học hữu ích và hứng thú hơn với việc học. Vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn sẽ giúp em thấy được sự gần gũi của Hóa học với đời sống. Hóa học không chỉ là những khái niệm, công thức, định luật,… khô khan trên giấy mà đã được ứng dụng rất hữu ích trong cuộc sống, do đó em lựa chọn đề tài này.
NỘI DUNG
PHẦN 1. LÝ THUYẾT CƠ SỞ
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ AXIT CLOHIDRIC
1.Tính chất vật lí
Hiđro clorua tan vào nước tạo thành dung dịch axit clohiđric.
Hiđro clorua là chất lỏng không màu, mùi xốc.
Dung dịch HCl đặc nhất (ở 20 oC) đạt nồng độ 37% và có khối lượng riêng là 1,19g/cm3 .
Dung dịch HCl đặc bốc khói trong không khí ẩm. Đó là do hiđro clorua thóat ra tạo với hơi nước trong không khí thành những hạt dung dịch nhỏ như sương mù.
2.Tính chất hóa học
Tính axit
Axit clohiđric là axit mạnh, có đầy đủ tính chất hóa học chung của axit như làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước hiđro trong dãy hoạt động hóa học, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối.
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ 
CuO + 2HCl→  CuCl2 + H2O
Fe(OH)3 + 3HCl→  FeCl3 + 3H2O
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O
Tính khử
Axit clohiđric có tính khử do trong phân tử HCl, nguyên tố clo có số oxi hóa thấp nhất là -1 nên tác dụng với chất oxi hóa mạnh.
MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2↑  + 2H2O 
3. Điều chế
Trong phòng thí nghiệm
Phương pháp sunfat
Điều chế khí hiđro clorua bằng cách cho tinh thể NaCl tác dụng với dung dịch axit H2SO4 đậm đặc và đun nóng rồi hấp thụ vào nước để thu được dung dịch axit clohiđric.
NaCl + H2SO4  NaHSO4 + HCl
Ở nhiệt độ cao hơn tạo ra Na2SO4 và khí HCl.
2NaCl + H2SO4   Na2SO4 + 2HCl
Sản xuất axit clohidric trong công nghiệp
Phương pháp tổng hợp
Đốt khí H2 trong khí quyển Cl2 để tạo ra khí hidro clorua.
H2 + Cl2    2HCl 
Hiện nay, phương pháp sunfat cũng được thực hiện trong công nghệ sản xuất HCl.
2NaCl + H2SO4   Na2SO4 + 2HCl 
Một lượng lớn HCl thu được trong công nghiệp từ quá trình clo hóa các hợp chất hữu cơ, chủ yếu là các hiđrocacbon.
PHẦN 2. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT CƠ SỞ VÀO THỰC TẾ
Nội dung nghiên cứu: Trình bày đặc điểm phân bón Kali Clorua (KCl) và vai trò của phân kali đối với cây trồng?
1.Đặc điểm phân bón Kali clorua: 
– Đặc điểm: 
+ Dạng bột màu hồng, màu xám đục hoặc xám trắng, kết tinh hạt nhỏ, độ rời tốt, dễ sử dụng 
+ Phân chua sinh lý, dễ kết dính khi ẩm gây khó sử dụng.
+ Độ hòa tan tốt giúp cây trồng dễ hấp thụ .
– Bón cho được nhiều loại cây trồng, nhiều loại đất. Dùng để bón thúc hoặc nón lót. 
– Không bón phân này cho các loại cây hương liệu, chè, cà phê…thích hợp bón cho cây dừa, cây lấy tinh bột (ngô, lúa mì), cây lấy dầu (cọ).
2.Vai trò của phân kali đối với cây trồng:
– Hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, đồng hóa các chất dinh dưỡng để tạo năng suất và chất lượng nông sản 
– Điều tiết các hoạt động sống của thực vật thông qua các tính chất hóa lý, hóa keo của tế bào 
– Tham gia vào quá trình quang hợp, tổng hợp đường, tinh bột và protein làm năng suất cây cao hơn 
– Tăng khả năng hút nước và dinh dưỡng của rễ cây 
– Tăng khả năng sử dụng ánh sáng cho cây trồng trong điều kiện ít nắng 
– Thúc đẩy quá trình tổng hợp đạm trong cây, làm giảm tác hại của việc bón nhiều đạm, nhanh chóng chuyển hóa đạm thành protein 
– Giúp cây giữ nước tốt hơn, tăng khả năng chống hạn nhờ tăng cường hydrat hóa các cấu trúc keo của huyết tương và nâng cao khả năng phát tán của chúng. 
– Tăng cường sức chịu rét và chống chọi qua mùa đông nhờ tăng lực thẩm thấu của tế bào 
– Tăng cường khả năng kháng nấm và bệnh 
– Tăng khả năng chống chịu cho cây trồng trước các điều kiện thời tiết bất lợi như rét, hạn , úng, sâu bệnh 
– Vai trò Kali đối với từng loại cây: 
+ Cây công nghiệp ngắn ngày: Kali giúp tăng năng suất và khả năng chống chịu sâu bệnh 
+ Rau ăn lá: Kali là tăng chất lượng rau quả, giảm tỷ lệ thối nhũn và hàm lượng nitrat 
+ Cây ăn quả: Kali làm tăng quá trình phân hóa mầm non, giảm tỷ lệ rụng, tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng nông sản thông qua quá trình tích lũy đường, vitamin, giúp màu sắc quả đẹp hơn, hương vị quả thơm hơn, làm tăng khả năng bảo quản nông sản
PHẦN 3. ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MÔN HỌC VÀO BÀI TẬP
Câu 1: Cho phản ứng oxi hóa – khử sau:
1/ NH3 + O2 t°→ NO↑ + H2O
2/ Mg + HNO3 đặc t°→ Mg(NO3)2 + NO2↑ + H2O
a/ Cho biết chất khử và chất oxi hóa?
b/ Cân bằng phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron?
Giải:
1/ 4NH3 + 5O2 -> 4NO↑ + 6H2O
a/ - Chất khử : N ( vì tăng số oxi hóa từ -3 -> +2)
· Chất oxi hóa: O2 ( vì giảm số oxi hóa từ 0 -> -2)
b/ Quá trình oxi hóa : N-3 -> N+2 +5e   | ×4
    Quá trình khử: O⁰2 + 2e.2 -> 2O-2     | ×5
2/ Mg + 4HNO3 -> Mg(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2 O
a/ - Chất khử: Mg ( vì tăng số oxi hóa từ 0-> +2)
· Chất oxi hóa: N ( vì giảm số oxi hóa từ +5 -> +4) 
2/ Quá trình oxi hóa: Mg⁰ -> Mg+2 +2e | ×1
    Quá trình khử: N+5 +1e -> N+4          | ×2
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại Al trong dung dịch HCl 3M vừa đủ.
a/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
b/ Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?
(Cho khối lượng nguyên tử: Al = 27; H = 1; Cl = 35,5). 
a/ Số mol Al: nAl = m.M= 5,4/ 27 
Phương trình hóa học:
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 
0,2 0,6     0,2     0,3
mAlCl3 = n.M = 0,2 .( 27+35,5.3) = 26,7( gam)
b/ n HCl = 0,6 mol
CM = 3M
VHCl = n/CM  = 0,6/3 = 0,2 ( lít) 
Câu 3: Cho 11 gam hỗn hợp kim loại Fe và Al tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng?
(Cho khối lượng nguyên tử: Fe = 56; Al = 27; H = 1; Cl = 35,5).
Giải: Số mol H2 = V/22,4 = 8,96/ 22,4 = 0,4 mol
Phương trình hóa học:
Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2 
x   2x      x  x
2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 
 y   3y      y   3/2y 
Gọi số mol của Fe là x, Al là y: 
nH2 = x+ 3/2y = 0,4 (1) 
Đề cho: mFe +mAl = 11 
x.56 + y.27=11 (2) 
Giải hệ (1),(2) => x= 0,1 ; y= 0,2
Khối lượng muối thu được:
mFeCl2 = n.M = 0,1.( 56+35,5.2) =12,7 gam
mAlCl3 = n.M = 0,2.( 27+35,5.3) = 26,7 gam
KẾT LUẬN. 
Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy Hóa học là “khoa học trung tâm của các ngành khoa học”. Vì có rất nhiều ngành khoa học khác đều lấy hóa học làm cơ sở nền tảng để phát triển. Ví dụ như sinh học, y học, vật lý hay khoa học tội phạm… Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Là một trong những môn học có giá trị thực tiễn cao nhất, hóa học hiện diện ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Tất cả các sản phẩm, vật dụng mà chúng ta đang sử dụng mỗi ngày đều có liên quan đến hoá học. Từ những món ăn hàng ngày, những đồ dùng học tập, thuốc chữa bệnh, đến các hương thơm dịu nhẹ của nước hoa, mỹ phẩm, dược phẩm… đều là những sản phẩm hóa học.
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